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~.DPac diém trang trai

l. Chtt hé c6 bao nhiéu nam kinh nghiém nudi gia cam?

lll. Trang trai nudi gia cAm dau tién (tinh theo nam) dwoc xay dung tir
khi nao?

IV. Trang trai nudi gia cam méi nhit (tinh theo nam) dwgc xay dung tir
khi nao?
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A. Cach chon mua ga con mgt ngay tuoi

1. Nhitng con ga thuong dwoc mua tir mot nha cung cip (trong 2 nam
vira qua)? (bat buéc)

Chon mét tay chon.
o Ludén mua cua 1 trai giong
o Twr nhiéu trai khac nhau

2. Ga con duwgc mua Vvé luén duoc giao tai trang trai cia 6ng (ba)
trwére khi giao cho cac trang trai khac trén cung mot phwong tién van
tai? (bat buéc)

Chon mét tay chon.
o blng

o Boi khi

o Khong

3. Xe tai c6 dwgc khir trung trede khi ga con dwoc chuyén 1én xe
khong? (bat budc)

Chon mét tay chon.
o Céb
o Khoéng

4. Ga con duwoc nhap veé trang trai bao nhiéu [an moi nam? (bat budc)

Chon mét tay chon.

o It hon 3 [Aan mdt nam

o Tir 3 dén 6 lan mdt nam
o Hon 6 [an mot nam
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B. Giam dan ga thit (cac co’ s& giét mo, thwrong lai va
ngwoi mua lé)

5. Xe van chuyén duwa gia cam dén 10 mé /thwong lai, nguwoi mua lé co
ludn trong tinh trang tréng rong khi dén trang trai khong? (bdat budc)

Chon mét tay chon.

o C6, ludn ludn

o Doi khi

o Khéng, khéng bao gi

6. Phwong tién van chuyén cho gia cidm c6 luén dugc vé sinh va khir
trung khi dén trang trai khong? (bat budc)

Chon mét tay chon.
o Co, ludn ludn vé sinh va khtt trang
o Khdng, khong bao gior vé sinh va khtt trung

7. Lai xe va nhirng nguoi bat ga c6 duwoc phat quan ao va giay chuyén
dung tir trang trai hodc quan ao va giay dung maét lan trong khi van
chuyén con vat khéng? (bat budc)

Chon mét tay chon.
oCob

o Doi khi

o Khoéng

8. Thwong lai va nguwoi mua lé cé dwoc phép vao chuodng trai tiép xdc
truc tiép véi con vat khong? (bat budc)

Chon mét tay chon.
o Céb

o Doi khi

o Khoéng

9. C6 bao nhiéu budc trong viéc giam sé lwgng dan gia cam tai trang
trai? (bdt buéc)

Chon mét tay chon.

o Trong mot buéc

o Trong hai buéc
o Trong hon hai buéc
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10. Ga thit dugc xuit ra tir trang trai bao nhiéu lan modi nam? (bat

buéc)

Chon mét tay chon.

o It hon 6 [An mdt nam

o Tlr 6 dén 12 [an mét nam
o Hon 12 [an mét nam

Trang | 4



C. Cung cap thirc an va nwré'c uéng

11. Trang trai c6 dwoc chia ra cac khu vuc sach va khu viec ban
khong? (bat budc)

Khu vwc chan nudi la khu vic xung quanh va mét phdn cua khu vwe sdn xudt bi
han ché tiép cdn, tirc la khu vwee dé chi cé vdt nudi tir trang trai, nhitng nguoi da
tuan thiu cac bién phap vé sinh, vit liéu va phwong tién cua trang trai. Cac khu vuc
khéac cua trang trai noi ma khach va phwong tién bén ngoai... cé thé tiép cdn. Khu
vire khac cling bao gém noi lwu trie xac vdt nudi.

Chon mét tay chon.

oCo

o Khéng (Chuyén dén cau hoi 14)

o T6i khéng biét (Chuyén dén cau hdi 14)

12. Khu vic chudéng trai sach va bin cé duwgc phan cach ro rang
khong? (bat budc)

Chon mét tay chon.
o Céb
o Khéng

13. Cac cong ty thirc an co thé cé thé van chuyén thirc an vao kho
chira ctia 6ng (ba) ma khong can di vao khu vuc sach khong? (bat
buéc)

Chon mét tay chon.

o Cb, tat ca cac kho chira
o Mot s6 kho chira

o Khdéng c6 kho chira nao

14. Nguoi cung cap thirc an cé ti€p cin chuong trai va tiép xdc truc
ti€p va&i con vat khéng? (bat budc)

Chon mét tay chon.

o Cd

o Boi khi
o Khéng
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15. Cac kho chira thirc an cé6 dwoc khép kin dé tranh nuwéc, chim va
chuot bo khong? (bat budc)

Chon mét tay chon.
o Céb
o Khdéng

16. Cong ty cung cap thirc an do day kho chira thirc an bao nhiéu lan
trong mot nam? (bat budc)

Chon mét tay chon.

o It hon 20 IAn Mot nam

o Tir 20 dén 35 [An MmOt nam
o Hon 35 [an mét nam

17. Cac phan tich vi khuan trong nwéc uong c6 duoc thuc hién thwong
xuyén khong? (bdat buéc)

Chon mét tay chon.

o It nh4t mdt nam mot An

o Hai ndm mot [an

o It thwdng xuyén hon hai ndm mét [an

o Khéng bao gior (Chuyén dén cau hoi 19)

18. Mau nuéc duoc 1ay mau tir dau? (bat budc)
Chon mét tay chon.

o Nguén

o Mang uong

o Nguén + mang udng
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D. Loai b6 phan chudng va con vit chét
19. Phan c6 duogc chuyén di qua khu vec ban khéng? (bat budc)

Khu vwc chan nudi la khu vic xung quanh va mét phdn cua khu vwe sdn xudt bi
han ché tiép cdn, tirc la khu vwee dé chi cé vdt nudi tir trang trai, nhitng nguoi da
tuan thiu cac bién phap vé sinh, vit liéu va phwong tién cua trang trai. Cac khu vuc
khéac cua trang trai noi ma khach va phwong tién bén ngoai... cé thé tiép cdn. Khu
vire khac cling bao gom noi lwu triv xac vidt nuoi.

Chon mét tay chon.
o Céb
o Khéng

20. C6 kho chira xac gia cam riéng biét khong? (bat budc)

Chon mét tay chon.
o Co
o Khéng (Chuyén dén cau hdi 25)

21. Xac gia cam c6 thé dwoc thu thip béi cong ty xi Iy chat thai ma
khong can vao trang trai khong, vi du: tir dwong cong cong? (bdt budc)

Chon mét tay chon.
o Cd
o Khéng

22.Kho chtra xac gia cim c6 duwoc déng kin dé ngan ngira sau bo, chd
hodc méo tiép can khong? (bat budc)

Chon mét tay chon.

o Poéng kin hoan toan
o Bong mot phan

o Khoéng

23. Kho bao quan xac gia cam cé thwong xuyén dwgc vé sinh va khir
trang khong? (bat buéc)

Chon mét tay chon.

o Sau mdi [an thu gom

o Boi khi
o Khdng bao gio
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24. Kho bao quan xac gia cam c6 duoc lam lanh khéng? (bat budc)

Chon mét tay chon.
oCo
o Khdéng

25. Cac bién phap bao vé c6 duoc thuwe hién khi xt Iy xac gia cam (vi
du: rira tay hoac st dung gang tay) khéng? (bat budc)

Chon mét tay chon.

o Ludn luén

o Boi khi
o Khéng bao gi»
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E. L6i vao khach tham quan va ngw¢i chan nudi

26. Khach tham quan c6 bat budc phai dang ky truwdc khi vao chuong
trai khéong? (bdt buéc)

Chon mét tay chon.
o Céb
o Khéng

27. Céng nhan va nhan vién cua trai ¢ luén tuan thia cac quy tac vé
sinh khi vao trai khéng? (bat budc)

Chon mét tay chon.
oCo

o Doi khi

o Khéng

28. Co6 khoang thoi gian khong tiép xUc véi gia cam trén 12h cho tat ca
khach tham quan trwéc khi ho dwoc phép vao chuong hay
khong? (bat budc)

Chon mét tay chon.
o Céb
o Khéng

29. Du khach va nhan vién cé bat budc phai mic quan &o chuyén
dung cua trang trai (Quan 4o mic ngoai/quan ao dugc khi trung)
trwdc khi ho dwoc phép vao chuong khong? (bat budc)

Chon mét tay chon.
o Co
o Khoéng

30. Khach tham quan va nhan vién c6 phai mang giay chuyén
dung/giay bao chuyén dung ctia trang trai trwéc khi duwgc phép vao
chudng khéng? (bdat budc)

Chon mét tay chon.

o Co
o Khéng
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31. Khach tham quan va nhan vién c6 bit budc phai rira va khir trang
tay trudc khi duwgc phép vao chuong? (bat buéc)

Chon mét tay chon.
o Céb
o Khdéng

32. S6 lan dwoc phép vao chuong trai ctia khach tham quan la bao
nhiéu lan mo6i nam? (bdt buéc)

Chon mét tay chon.

o Truy cip khong bao gio dwoc cap

o Quyén truy cip dwoc cap, nhung it hon 12 [an mot nam
o Quyeén truy cip dugc cap hon 12 [an mot nam

33. Co nhan vién nao cua trang trai nudi gia cdm hodc chim & nha cta
ho khéng? (bat budc)

Chon mét tay chon.

o Cb

o Khéng

34. C6 nhan vién nao cua trai lam viéc cho cac trang trai gia cam khac
khong? (bat budc)

Chon mét tay chon.

o Céb
o Khoéng
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F. Cung cap nguyén vit liéu

35. Thiét bi c6 trong trang trai dwoc str dung trén cac trang trai khac
khong? (bat budc)

Chon mét tay chon.
o Céb
o Khéng

36. Cac bién phap phong ngira cu thé c6 duoc thuc hién cho viéc
cung cap nguyén lieu khong (vi du: khit tring bang tia cuc tim, khir
tring bang con) ? (bdat buéc)

Chon mét tay chon.

o Céb
o Khéng
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G. Co’ s& ha tang va sinh vit trung gian
37. Gia cAm cb duoc tha ra ngoai troi khong? (bat budc)

Chon mét tay chon.
o Céb
o Khéng

38. Phan gia cAm c6 duoc lwu trir trong trang trai knong? (bat budc)

Chon mét tay chon.
oCo
o Khdéng

39. Cac loai chim hoang da c6 thé vao trang trai knong? (bat budc)

Chon mét tay chon.
o Céo
o Khéng

40. Lwdi chan chim va chudt bo cé dwgc dit trén 16 thong gid
khong? (bdt buéc)

Chon mét tay chon.
o Co
o Khéng

41. Trang trai c6 dugc bao quanh (sir dung hang rao, day thép gai,...)
khong? (bat budc)

Chon mét tay chon.

o Bao quanh hoan toan
o Chi mét phan

o Khoéng

42. Bén ngoai cua trang trai (xung quanh tuong) cé duoc lat duwong va
quét don khong (cit bd coé dai, loai bd chat thai, ...)? (bat budc)

Chon mét tay chon.
o Cb

o Mét phan

o Khéng
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43. Trang trai ciia 6ng (ba) c6 van dé vé cac dong vat gay hai (chudt,
bo v..v) hay khong? (bat buéc)

Chon mét tay chon.
o Co

o Doi khi

o Khéng

44, C6 chuwong trinh kiém soat dong vat gay hai dwoc thuc hién tai
trang trai khong? (bat buéc)

Chon mat tay chon.
o Cé
o Khéng

45. Vat nudi canh (chd, meéo, ...) cb thé str dung chudng hoic khé vuc
vé sinh khéng? (bdat buéc)

Chon mét tay chon.
o Co
o Khéng

46. Ong (ba) c6 nudi gia cam theo phuwong thirc tha vieon khong? (bt
buéc)

Chon mét tay chon.
o Co
o Khoéng

47. Cac vat nudi khac khac cb6 dugc nudi gitr trén cung trang trai
khong? (bat budc)

Chon mét tay chon.
o Cb
o Khéng
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H. Vi tri cua trang trai

48. Trong vong ban kinh 1km c6 nwdc & dong hodac nwdc chay
khong? (bat budc)

Chon mét tay chon.
o Céb
o Khéng

49. Trang trai gia cAm lan cin gan nhit nam trong khoang cach nao
(theo duong thang)? (bat buéc)

Chon mét tay chon.

o Duéi 500 mét

o Ttr 500 mét dén 1 km
o Hon 1 km

50. Phan tir cac trang trai gia cam lan can khac c6 lan tran téi trang
trai ciia 6ng (ba) khong (trong ban kinh 500 mét)? (bat buéc)

Chon mét tay chon.
o Thuong xuyén

o B46i khi

o Khéng bao gio

51. Xe van chuyén gia cAm c6 thuong (t6i thi€u mot [an trong ngay)
chay xuyén qua duwong cong (dwong dudi 100 mét) cong noi ma vi tri
nong trai ctia 6ng (ba) khéng (vi du: do & gan dbé cob 16 giét mg, ...)? (bat
buéc)

Chon mét tay chon.

o Céb
o Khoéng

Trang | 14



l. Quan ly dich bénh

52. C6 quy dinh nao cho viéc tiém phong tai trang trai va cac quy
dinh dé c6 duwoc tuan tha nghiém ngat khong? (bat buéc)

Chon mét tay chon.
o Céb
o Khéng

53. Tinh trang bénh dich cida trang trai dwgc kiém tra thuong xuyén
khong (it nhat mot [an mot nam)? (bat budc)

Chon mét tay chon.
oCo
o Khéng

54. Viéc loai bo con vat chét ra khoi trang trai thuc hién thuong xuyén
nhw thé nao? (bdt buéc)

Chon mét tay chon.

o Hang ngay

o Mbi hai ngay

o It hon hai [an mot [an

55. Mat do gia cam trong chudng trai nhu thé nao? (bat budc)

Chon mét tay chon.
o < 33 kg/m?
o 34 kg/m?

o 35 kg/m?

o 36 kg/m?

o 37 kg/m?

o 38 kg/m?

o 39 kg/m?

o 40 kg/m?

o 41 kg/m?

o 42 kg/m?
0> 42 kg/m?

56. Hién nay, trong trang trai cé cac nhém gia cim khac do tuoi
khong? (bat budc)

Chon mét tay chon.
o Céb
o Khéng
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J. Vé sinh va khir trung

57. Xe van chuyén c6 qua cac ho khtr trung truedc khi vao trang trai
khong? (bat budc)

Chon mét tay chon.
o Cb
o Khéng (Chuyén dén cau hoi 59)

58. Viéc khtr trung xe trwéc khi vao trai cé dwoc tuan thi nghiém ngat
khong? (bat budc)

Chon mét tay chon.
o Céb
o Khéng

59. Cac chudng c6 duoc vé sinh sach sau moi chu ky san xuit
khong? (bdt buéc)

Chon mét tay chon.
o Cb
o Khéng

60. Nhitng chudng nay c6 dugc khit tring sau moi chu ky san xuit
khong? (bat budc)

Chon mét tay chon.
o Co
o Khoéng

61. Hiéu qua cta viéc vé sinh va khtr tring cé duoc kiém tra hay khong
(vi du: bang cac chi tiéu vé sinh)? (bat budc)

Chon mét tay chon.

o Sau moi chu ky san xuit
o B6i khi

o Khéng bao gio

62. Khu vire bdc dé cd duoc lam sach va khir tring sau moi chu ky san
xudt khéng? (bat budc)

Chon mét tay chon.
o Cob
o Khoéng
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63. Thoi gian vé sinh chuyén tiép sau moi chu ky san xuit kéo dai bao

nhiéu ngay? (bat buéc)

Chon mét tay chon.
o It hon 3 ngay

o Twr 3 dén 8 ngay
o Hon 8 ngay
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64. Hién tai trang trai c6 khu vé sinh riéng khong? (bat buéc)

Chon mét tay chon.
o Céb
o Khéng (Chuyén dén cau hoi 67)

65. Co su tach biét nghiém ngat gitra khu sach va ban cua khu vuc vé
sinh khong? (bat buéc)

Chon mét tay chon.
o Céb
o Khéng

66. Hién tai trang trai ban cé phong thay d6 véi quan ao va giay
chuyén dung cua trang trai trong khu vuc vé sinh hay khéng? (bat
buéc)

Chon mét tay chon.
o Co
o Khéng

67. Hién tai trang trai cé khu vuc vé sinh chudng nudi riéng biét
khong? (bat budc)

Chon mét tay chon.
o Cbd
o Khéng (Chuyén dén cau héi 71)

68. Co su tach biét nghiém ngat gitra khu vuc sach va ban cua khu vec
vé sinh chudng nudi khéng? (bat budc)
Chon mét tay chon.

o Cé
o Khoéng

69. C6 chau rira chan/ung trong khu vuc vé sinh chuong nudi
khong? (bdt buéc)

Chon mét tay chon.
o Cb
o Khéng
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70. C6 thé rira va khtr tring tay trong khu vuc vé sinh chudng nudi
khong? (bat budc)

Chon mét tay chon.
o Céb
o Khdéng

71. C6 bdn khir tring/rira ting tai & cong vao cua trang trai khong? (bat
buéc)

Chon mét tay chon.
o Cb
o Khéng (Chuyén dén cau hoi 73)

72. Chat ldng tai cac bon khtr trung c6 bi thay doi ngay lap tirc khi thay
bi nhiém bin khong? (bat budc)

Chon mét tay chon.
o Co
o Khéng

73. Hé thong nudc udng cb duoc lam sach va khir trung dlng cach ca
bén trong va bén ngoai khong? (bdt buéc)

Chon mét tay chon.

o Sau moi vong/chu ky san xuit
o B46i khi

o Khéng bao gio

74. Hé thong cho an c6 dwoc lam sach va khtr trung dang cach ca bén
trong va bén ngoai khéng? (bat bujc)

Chon mét tay chon.

o Sau mdi vong/chu ky san xuat
o Bai khi

o Khéng bao gio

75. Cac kho chira thirc an cé duoc lam sach (va khir trang) & bén
trong khong? (bdat bujc)

Chon mét tay chon.

o Sau 1 dén 2 vong/chu ky san xuit
o Bai khi

o Khéng bao gio
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K. Dung cu va quan ly giita cac khoang nuoi

76. C6 quy dinh vé viéc vé sinh va khir trang dung cu sau mai chu ky
san xuit khéng va quy dinh nay duoc tuan tha nhu thé nao? (bat
buéc)

Chon mét tay chon.
oCo
o Khéng

77. Hién c6 nhiéu chudng gia cAm trong trang trai khong? (bat budc)

Chon mét tay chon.
o Co
o Khéng (Di dén két thac)

78. Cac dung cu dé tai moi chudng va dé nhan biét ching khong? (bat
buéc)

Chon mét tay chon.

oCo

o Khéng

79. Quan 4o chuyén dung cta chudng (bao gdm ca ung) co san
khong? (bat budc)

Chon mét tay chon.
o Céo
o Khoéng

Trang | 20



	BIOCHECK.UGENT GIA CẦM
	Gà thịt
	Biocheck.Gent BV
	~. Đặc điểm trang trại
	I. Chủ hộ có bao nhiêu năm kinh nghiệm nuôi gia cầm?
	II. Có bao nhiêu người đang làm việc tại trang trại gia cầm?
	III. Trang trại nuôi gia cầm đầu tiên (tính theo năm) được xây dựng từ khi nào?
	IV. Trang trại nuôi gia cầm mới nhất (tính theo năm) được xây dựng từ khi nào?
	1. Những con gà thường được mua từ một nhà cung cấp (trong 2 năm vừa qua)? (bắt buộc)
	2. Gà con được mua về luôn được giao tại trang trại của ông (bà) trước khi giao cho các trang trại khác trên cùng một phương tiện vận tải? (bắt buộc)
	3. Xe tải có được khử trùng trước khi gà con được chuyển lên xe không? (bắt buộc)
	4. Gà con được nhập về trang trại bao nhiêu lần mỗi năm? (bắt buộc)
	5. Xe vận chuyển đưa gia cầm đến lò mổ /thương lái, người mua lẻ có luôn trong tình trạng trống rỗng khi đến trang trại không? (bắt buộc)
	6. Phương tiện vận chuyển cho gia cầm có luôn được vệ sinh và khử trùng khi đến trang trại không? (bắt buộc)
	7. Lái xe và những người bắt gà có được phát quần áo và giày chuyên dụng từ trang trại hoặc quần áo và giày dùng một lần trong khi vận chuyển con vật không? (bắt buộc)
	8. Thương lái và người mua lẻ có được phép vào chuồng trại tiếp xúc trực tiếp với con vật không? (bắt buộc)
	9. Có bao nhiêu bước trong việc giảm số lượng đàn gia cầm tại trang trại? (bắt buộc)
	10. Gà thịt được xuất ra từ trang trại bao nhiêu lần mỗi năm? (bắt buộc)
	11. Trang trại có được chia ra các khu vực sạch và khu vực bẩn không? (bắt buộc)
	12. Khu vực chuồng trại sạch và bẩn có được phân cách rõ ràng không? (bắt buộc)
	13. Các công ty thức ăn có thể có thể vận chuyển thức ăn vào kho chứa của ông (bà) mà không cần đi vào khu vực sạch không? (bắt buộc)
	14. Người cung cấp thức ăn có tiếp cận chuồng trại và tiếp xúc trực tiếp với con vật không? (bắt buộc)
	15. Các kho chứa thức ăn có được khép kín để tránh nước, chim và chuột bọ không? (bắt buộc)
	17. Các phân tích vi khuẩn trong nước uống có được thực hiện thường xuyên không? (bắt buộc)
	18. Mẫu nước được lấy mẫu từ đâu? (bắt buộc)
	19. Phân có được chuyển đi qua khu vực bẩn không? (bắt buộc)
	20. Có kho chứa xác gia cầm riêng biệt không? (bắt buộc)
	21. Xác gia cầm có thể được thu thập bởi công ty xử lý chất thải mà không cần vào trang trại không, ví dụ: từ đường công cộng? (bắt buộc)
	22. Kho chứa xác gia cầm có được đóng kín để ngăn ngừa sâu bọ, chó hoặc mèo tiếp cận không? (bắt buộc)
	23. Kho bảo quản xác gia cầm có thường xuyên được vệ sinh và khử trùng không? (bắt buộc)
	25. Các biện pháp bảo vệ có được thực hiện khi xử lý xác gia cầm (ví dụ: rửa tay hoặc sử dụng găng tay) không? (bắt buộc)
	26. Khách tham quan có bắt buộc phải đăng ký trước khi vào chuồng trại không? (bắt buộc)
	27. Công nhân và nhân viên của trại có luôn tuân thủ các quy tắc vệ sinh khi vào trại không? (bắt buộc)
	28. Có khoảng thời gian không tiếp xúc với gia cầm trên 12h cho tất cả khách tham quan trước khi họ được phép vào chuồng hay không? (bắt buộc)
	29. Du khách và nhân viên có bắt buộc phải mặc quần áo chuyên dụng của trang trại (quần áo mặc ngoài/quần áo được khử trùng) trước khi họ được phép vào chuồng không? (bắt buộc)
	30. Khách tham quan và nhân viên có phải mang giày chuyên dụng/giày bao chuyên dụng của trang trại trước khi được phép vào chuồng không? (bắt buộc)
	31. Khách tham quan và nhân viên có bắt buộc phải rửa và khử trùng tay trước khi được phép vào chuồng? (bắt buộc)
	33. Có nhân viên nào của trang trại nuôi gia cầm hoặc chim ở nhà của họ không? (bắt buộc)
	34. Có nhân viên nào của trại làm việc cho các trang trại gia cầm khác không? (bắt buộc)
	35. Thiết bị có trong trang trại được sử dụng trên các trang trại khác không? (bắt buộc)
	36. Các biện pháp phòng ngừa cụ thể có được thực hiện cho việc cung cấp nguyên liệu không (ví dụ: khử trùng bằng tia cực tím, khử trùng bằng cồn) ? (bắt buộc)
	37. Gia cầm có được thả ra ngoài trời không? (bắt buộc)
	38. Phân gia cầm có được lưu trữ trong trang trại không? (bắt buộc)
	39. Các loài chim hoang dã có thể vào trang trại không? (bắt buộc)
	40. Lưới chắn chim và chuột bọ có được đặt trên lỗ thông gió không? (bắt buộc)
	41. Trang trại có được bao quanh (sử dụng hàng rào, dây thép gai,…) không? (bắt buộc)
	42. Bên ngoài của trang trại (xung quanh tường) có được lát đường và quét dọn không (cắt bỏ cỏ dại, loại bỏ chất thải, ...)? (bắt buộc)
	44. Có chương trình kiểm soát động vật gây hại được thực hiện tại trang trại không? (bắt buộc)
	45. Vật nuôi cảnh (chó, mèo, ...) có thể sử dụng chuồng hoặc khô vực vệ sinh không? (bắt buộc)
	46. Ông (bà) có nuôi gia cầm theo phương thức thả vườn không? (bắt buộc)
	47. Các vật nuôi khác khác có được nuôi giữ trên cùng trang trại không? (bắt buộc)
	48. Trong vòng bán kính 1km có nước ứ đọng hoặc nước chảy không? (bắt buộc)
	49. Trang trại gia cầm lân cận gần nhất nằm trong khoảng cách nào (theo đường thẳng)? (bắt buộc)
	50. Phân từ các trang trại gia cầm lân cận khác có lan tràn tới trang trại của ông (bà) không (trong bán kính 500 mét)? (bắt buộc)
	51. Xe vận chuyển gia cầm có thường (tối thiểu một lần trong ngày) chạy xuyên qua đường công (đường dưới 100 mét) cộng nơi mà vị trí nông trại của ông (bà) không (ví dụ: do ở gần đó có lò giết mổ, ...)? (bắt buộc)
	52. Có quy định nào cho việc tiêm phòng tại trang trại và các quy định đó có được tuân thủ nghiêm ngặt không? (bắt buộc)
	53. Tình trạng bệnh dịch của trang trại được kiểm tra thường xuyên không (ít nhất một lần một năm)? (bắt buộc)
	54. Việc loại bỏ con vật chết ra khỏi trang trại thực hiện thường xuyên như thế nào? (bắt buộc)
	55. Mật độ gia cầm trong chuồng trại như thế nào? (bắt buộc)
	56. Hiện nay, trong trang trại có các nhóm gia cầm khác độ tuổi không? (bắt buộc)
	57. Xe vận chuyển có qua các hố khử trùng trước khi vào trang trại không? (bắt buộc)
	58. Việc khử trùng xe trước khi vào trại có được tuân thủ nghiêm ngặt không? (bắt buộc)
	59. Các chuồng có được vệ sinh sạch sau mỗi chu kỳ sản xuất không? (bắt buộc)
	60. Những chuồng này có được khử trùng sau mỗi chu kỳ sản xuất không? (bắt buộc)
	61. Hiệu quả của việc vệ sinh và khử trùng có được kiểm tra hay không (ví dụ: bằng các chỉ tiêu vệ sinh)? (bắt buộc)
	62. Khu vực bốc dỡ có được làm sạch và khử trùng sau mỗi chu kỳ sản xuất không? (bắt buộc)
	63. Thời gian vệ sinh chuyển tiếp sau mỗi chu kỳ sản xuất kéo dài bao nhiêu ngày? (bắt buộc)
	65. Có sự tách biệt nghiêm ngặt giữa khu sạch và bẩn của khu vực vệ sinh không? (bắt buộc)
	66. Hiện tại trang trại bạn có phòng thay đồ với quần áo và giầy chuyên dụng của trang trại trong khu vực vệ sinh hay không? (bắt buộc)
	67. Hiện tại trang trại có khu vực vệ sinh chuồng nuôi riêng biệt không? (bắt buộc)
	68. Có sự tách biệt nghiêm ngặt giữa khu vực sạch và bẩn của khu vực vệ sinh chuồng nuôi không? (bắt buộc)
	69. Có chậu rửa chân/ủng trong khu vực vệ sinh chuồng nuôi không? (bắt buộc)
	70. Có thể rửa và khử trùng tay trong khu vực vệ sinh chuồng nuôi không? (bắt buộc)
	72. Chất lỏng tại các bồn khử trùng có bị thay đổi ngay lập tức khi thấy bị nhiễm bẩn không? (bắt buộc)
	73. Hệ thống nước uống có được làm sạch và khử trùng đúng cách cả bên trong và bên ngoài không? (bắt buộc)
	74. Hệ thống cho ăn có được làm sạch và khử trùng đúng cách cả bên trong và bên ngoài không? (bắt buộc)
	75. Các kho chứa thức ăn có được làm sạch (và khử trùng) ở bên trong không? (bắt buộc)

	K. Dụng cụ và quản lý giữa các khoang nuôi
	76. Có quy định về việc vệ sinh và khử trùng dụng cụ sau mỗi chu kỳ sản xuất không và quy định này được tuân thủ như thế nào? (bắt buộc)
	77. Hiện có nhiều chuồng gia cầm trong trang trại không? (bắt buộc)
	79. Quần áo chuyên dụng của chuồng (bao gồm cả ủng) có sẵn không? (bắt buộc)



